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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Tháng 10/2018
I/ Tình hình thị trường tháng 08/2018:


1) Tổng quan thị trường:

Thị trường Nam Phi trong tháng 08 năm 2018 nổi bật với tiêu thụ hàng công nghiệp giảm và sản xuất hàng công nghiệp tăng. Xuất khẩu và nhập khẩu tăng. Đồng Rand mất giá.
Lạm phát trong tháng 08/2018 là 4,85%.

Đồng Rand giảm mạnh ở mức khoảng 13,3 Rand/01 USD ngày 15/07/2018 xuống còn 14,5 Rand/01 USD ngày 15/08/2018;
Tháng 08/2018, thị trường tiêu thụ ô tô nội địa tại Nam Phi và kim ngạch xuất khẩu ô tô của Nam Phi giảm 2,5%% và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2017.
Tính đến hết tháng 08/2018, xuất khẩu của Nam Phi đạt khoảng 795 tỷ Rand (tương đương với 54,8 tỷ USD), tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017; nhập khẩu của Nam Phi đạt 792 tỷ Rand (tương đương với 54,6 tỷ USD), tăng 10,4%.
  
2) Chi tiết thị trường:

Tháng 08/2018 so với tháng 07/2018 tiêu thụ hàng công nghiệp giảm 0,2% trong đó: Nhóm hàng thực phẩm và đồ uống tăng 3,3%; Nhóm hàng dệt may giầy dép giảm 0,1%; Nhóm hàng gỗ giấy tăng 0,1%; Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa giảm 2,4%; Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại giảm 1,7%; Nhóm hàng kim loại máy móc giảm 1,6%; Nhóm hàng thiết bị điện tăng 2,1%; Nhóm hàng điện tử giảm 2,3%; Nhóm hàng phương tiện vận tải giảm 0,4%; Nhóm hàng nội thất tăng 0,1%.  

Tháng 08/2018 so với tháng 07/2018, sản xuất công nghiệp tăng 0,1% trong đó: nhóm hàng thực phẩm và đồ uống giảm 0,9%; Nhóm hàng dệt may giầy dép giảm 0,1%; Nhóm hàng gỗ giấy không tăng không giảm; Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa tăng 1,6%; Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại tăng 0,6%; Nhóm hàng kim loại máy móc tăng 0,6%; Nhóm hàng thiết bị điện tăng 2,2%; Nhóm hàng điện tử giảm 1,6%; Nhóm hàng phương tiện vận tải giảm 2,7%; Nhóm hàng nội thất giảm 0,7%.

Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng chính của Nam Phi trong tháng 08/2018 so với tháng 07/2018: Sản phẩm khoáng sản tăng 10%; Sản phẩm hóa chất tăng 12%; Đá quý và kim loại quý tăng 7%; Kim loại thường tăng 5%; Phương tiện vận tải và linh kiện tăng 32%...
Tình hình nhập khẩu một số mặt hàng chính của Nam Phi trong tháng 08/2018 so với tháng 07/2018: Hàng rau quả giảm 33%; Sản phẩm kim loại giảm 37%; Đá quý và kim loại quý tăng 28%; Máy móc và thiết bị điện tăng 6%; Linh kiện phụ tùng tăng 8%...

Các mặt hàng xuất nhập khẩu Việt Nam - Nam Phi trong T8/2018
	STT
	Mặt hàng
	VNXK

(USD)
	STT
	Mặt hàng
	VNNK

(USD)

	1
	Hàng tươi sống
	5.790.781
	1
	Hàng tươi sống
	4.831.626

	2
	Rau củ quả
	31.003.424
	2
	Rau củ quả
	146.218.328

	3
	Dầu ăn
	84.878
	3
	Dầu ăn
	

	4
	Thực phẩm chế biến
	6.184.942
	4
	Thực phẩm chế biến
	14.095.426

	5
	Khoáng sản
	19.030.747
	5
	Khoáng sản
	13.400.242

	6
	Hóa chất
	8.691.202
	6
	Hóa chất
	6.494.454

	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	7.851.941
	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	4.240.263

	8
	Da sống và da thuộc
	3.791.680
	8
	Da sống và da thuộc
	3.284.500

	9
	Sản phẩm gỗ
	871.001
	9
	Sản phẩm gỗ
	2.605.168

	10
	Giấy và bột giấy
	978.055
	10
	Giấy và bột giấy
	126.482

	11
	Dệt may
	24.388.944
	11
	Dệt may
	3.538.644

	12
	Giầy dép
	93.896.634
	12
	Giầy dép
	3.685.932

	13
	Vật liệu xây dựng
	1.207.911
	13
	Vật liệu xây dựng
	17.808

	14
	Kim loại quý
	1.125.116
	14
	Kim loại quý
	1

	15
	Sắt thép
	8.346.500
	15
	Sắt thép
	9.529.650

	16
	Máy móc thiết bị
	320.275.658
	16
	Máy móc thiết bị
	1.109.505

	17
	Phương tiện vận tải
	572.070
	17
	Phương tiện vận tải
	33.535

	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	6.442.361
	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	50.780

	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	14.994.029
	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	14.475

	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	1.338
	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	

	22
	Hàng hóa khác
	15.645
	22
	Hàng hóa khác
	

	23
	Thiết bị lẻ
	3.399.574
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	558.944.442
	
	Tổng cộng:
	213.276.822


Nguồn: Tổng cục Thuế Nam Phi (SARS)
II/ Dự báo tình hình thị trường tháng 11/2018:


Dự báo xuất khẩu và nhập khẩu tăng.  Đồng Rand phục hồi.
III/ Thông báo:

Tìm đối tác/người bán:
1. Doanh nghiệp Nam Phi muốn tìm nhà máy sản xuất phụ kiện cửa nhôm (tay nắm, khóa, bản lề...) tại Việt Nam:

· Tên doanh nghiệp: SAVIGNAC (PTY) LTD
· Địa chỉ: Unit 14, Stani Industrial Park, 1156 Sharland St.
Driehoek Ext. 12, Germiston, 1401, Gauteng
· Tel: +27 11 873 9886
· Email: stephanie@savignac.co.za
· Website: http://savignac.co.za/index.php/contact
· Người liên hệ: Stephanie Harel – Business Manager
2. Ngân hàng RMB – Nam Phi muốn tìm kiếm đối tác Việt Nam hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu vàng:
· Tên doanh nghiệp: Rand Merchant Bank

· Tel: +27 11 2821707

· Email: Siyabonga.Mfeka@rmb.co.za
· Website: www.rmb.co.za
· Người liên hệ: SIYABONGA MFEKA – Marketing Manager

3/Sự kiện thương mại trong tháng 11/2018 tại Nam Phi:
	STT
	Sự kiện
	Ngành hàng
	Địa điểm tổ chức
	Thời gian

	1
	EDUTECH AFRICA
	Triển lãm giáo dục, dụng cụ giáo dục
	Trung Tâm Hội nghị Sandton
	09/10 – 10/10/2018

	2
	AGRI-EXPO LIVESTOCK
	Nông nghiệp, chăn nuôi
	Sandringham Farm, Cape Town
	11/10 – 13/10/2018

	3
	AFRICA OIL WEEK
	Xăng dầu, dầu khí
	Trung tâm Hội nghị Quốc tế Cape Town
	05/11 – 09/11/2018

	4
	AGRIWORKS STELLENBOSCH
	Nông nghiệp, máy móc thiết bị
	Sân vận động Van dẻ Stel, Stellenbosch
	08/11 – 10/11/2018

	5
	COMPLAST SOUTH AFRICA
	Sản phẩm từ nhựa
	Trung tâm Hội nghị Gallagher, Johannesburg
	13/11 – 15/11/2018

	6
	WORLD OF PLASTICS & RUBBER EXHIBITION – SOUTH AFRICA
	Sản phẩm từ nhựa và cao su
	Trung tâm Hội nghị Gallagher, Johannesburg
	13/11 – 15/11/2018

	7
	AFRICA FOAM
	Máy móc, thiết bị
	Trung tâm Hội nghị Sandton, Johannesburg
	20/11 – 21/11/2018

	8
	PU TECH AFRICA
	Sản phẩm PU
	Trung tâm Hội nghị Sandton, Johannesburg
	20/11 – 21/11/2018


VI/ Thông tin chuyên đề:
NGÀNH SẢN XUẤT TẠI NAM PHI
(PHẦN II)

Ba ngành sản xuất chủ yếu của Nam Phi gồm sản xuất ô tô; thực phẩm và đồ uống; dược phẩm và hóa chất.
1. Ngành sản xuất ô tô Nam Phi
Ngành sản xuất ô tô và linh kiện ô tô chiếm 30,2% tổng sản lượng sản xuất và khoảng 7% tổng GDP của Nam Phi. Sản xuất ô tô tập trung tại 3 tỉnh của Nam Phi gồm Gauteng (với các nhà máy của hãng Nisan, Renault, BMW và Ford); KwaZulu – Natal (Toyota, Bell Equipment) và Eastern Cape (Volkswagen, Mercedes-Benz, General Motors và Ford Engines). Các loại xe bọc thép cũng được sản xuất tại tỉnh Gauteng, Nam Phi. 

Ước tính tháng 9 năm 2017, Nam Phi sản xuất khoảng 620.000 xe ô tô các loại, một thành tích đáng kể đối với ngành công nghiệp sản xuất ô tô của nước này. Hỗ trợ của Nhà nước thông qua Chương trình sản xuất và phát triển ô tô đã đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng này. Bộ Thương mại và Công nghiệp Nam Phi cũng phối hợp với Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nam Phi, đặt mục tiêu tăng sản lượng lên 1% thị phần thế giới (đạt mức 1,4 triệu xe sản xuất tại Nam Phi) trong năm 2035 nhằm tăng cường sản xuất địa phương, tăng gấp đôi việc làm và khu vực kinh doanh của người da đen.

Các chính sách ổn định khuyến khích đầu tư lớn trong ngước và thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào ngành sản xuất Nam Phi. Một số thành tựu đạt được có thể kể đến như:
- Hãng Volkswagen Nam Phi đã xuất khẩu thêm hơn 20% xe Polos trong năm 2015 so với lượng xuất khẩu năm trước đó và tiếp tục giữ đà tăng trưởng này trong năm 2016 và 2017. Năm 2018, nhà máy Uitenhage sẽ đi vào hoạt động, tăng thêm khối lượng xuất khẩu.

- Kim ngạch xuất khẩu Nam Phi đạt mức kỷ lục 344.822 xe trong năm 2016, tương đương với khoảng 8,4 tỷ USD về giá trị xuất khẩu.

- Mercedes-Benz xuất khẩu hơn 10.000 xe, chỉ tính riêng tại cảng East London của Nam Phi trong tháng 4/2016.

- BMW đầu tư khoảng 415 triệu USD đầu tư sản xuất xe thể thao đa dụng X3 tại Nam Phi

- Nissan tăng gấp đôi sản lượng tại Nam Phi từ năm 2018.

- Ford dự kiến sử dụng thêm 1.200 lao động do tăng cường sản xuất nhãn hiệu xe Ford Ranger và Ford Everest.

- Năm 2016, Toyota đầu tư khoảng 415 triệu USD vào nhà máy lớn tại thành phố Durban, Nam Phi. Toyota chiếm khoảng ¼ thị phần tiêu thụ nội địa tại Nam Phi cũng như ¼ tỷ lệ xuất khẩu xe ô tô của nước này.

Bên cạnh đó, Nam Phi vẫn tiếp tục là mục tiêu tiềm năng cho các nhà sản xuất ô tô nước ngoài đầu tư. Một trong những khoản đầu tư lớn nhất mới đây là khoản đầu tư của Tổng công ty ô tô Bắc Kinh (BAIC), chiếm tới 65% cổ phần của Tập đoàn Phát triển Công nghiệp tại Khu Phát triển Công nghiệp Coega, ngoài thành phố Port Elizabeth. BAIC đật mục tiêu sản xuất 100.000 xe ô tô, xe thể thao đa dụng... hàng năm. Ngoài ra, nhà sản xuất xe ô tô First Automotive Works (FAW) của Trung Quốc cũng đầu tư thành lập nhà máy lắp ráp trị giá trên 40 triệu USD tại Coega. Các công ty như BAIC và FAW có thể phát triển không chỉ dựa trên việc bán xe tại Nam Phi nói riêng mà còn đưa sản phẩm của mình ra các nước lân cận.
Bên cạnh sản xuất ô tô, lĩnh vực sản xuất linh kiện ô tô của Nam Phi cũng rất phát triển. Nhờ nguồn dự trữ bạch kim chiếm ¾ sản lượng thế giới, Nam Phi là quốc gia thuận lợi cho việc sản xuất các bộ chuyển đổi xúc tác của ô tô có sử dụng số lượng lớn kim loại nhóm bạch kim. Sản xuất lốp xe và thủy tinh cũng tập trung quanh khu vực sản xuất ô tô. 

2. Dược phẩm và hóa chất

Sản phẩm dược phẩm được sản xuất chủ yếu ở tỉnh Gauteng và Eastern Cape. Mặc dù có hơn 200 công ty dược phẩm tại Nam Phi song thị phần chủ yếu nằm trong tay các công ty lớn như Aspen, Adcock-Ingram, Ascendis... Công ty Aspen Nam Phi sản xuất khoảng 10 tỷ viên thuốc/năm chỉ tính riêng tại nhà máy của công ty này ở thành phố Port Elizabeth.

Ngành công nghiệp hóa chất của SA đóng góp 5% vào GDP quốc gia và khoảng 60% kim ngạch xuất khẩu của nước này. 

Công ty Sasol tại Secunda, tỉnh Mpumalanga và công ty Sasolburg Sasol Chemical Industries sản xuất khoảng 60% tổng sản lượng polypropylene của Nam Phi. Hơn phân nửa sản lượng của Sasol (ước tính khoảng 625.000 tấn) được dành cho xuất khẩu. Bên cạnh Sasolburg, một số công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực hóa chất có thể kể đến như Omina và Kynick (phân bón), Karbochem (cao su và carbon hóa chất), Safripol (nhựa) và Afrox.

Công ty Sappi của Nam Phi sản xuất khoảng 17% lượng bột gỗ hòa tan của thế giới. Trong đó, nhà máy Saiccor thuộc công ty Sappi đặt tại tỉnh KwaZulu-Natal có công suất sản xuất bột giấy hòa tan sulphite đạt 800.000 tấn/năm, là nhà máy sản xuất lớn nhất thế giới về sản phẩm này. 
Ngành hóa chất tại tỉnh KwaZulu-Natal của Nam Phi phát triển mạnh mẽ nhờ hai nhà máy lọc dầu lớn và ngành công nghiệp xay xất và tinh chế đường. Có thể thấy nhiều nhà máy của các tập đoàn hóa chất lớn có mặt tại khu vực này như Lanxess, Karbochem, Bayer, African Amines...

3. Thực phẩm và đồ uống

 Ngành thực phẩm và đồ uống Nam Phi chiếm 24,4% tổng sản lượng sản xuất của nước này, tạo 230.000 công ăn việc làm. Trong đó, đồ uống chiếm 24% tổng doanh thu của ngành thực phẩm và đồ uống. Ngành chế biến thực phẩm đóng góp khoảng 37% GDP của nước này. Các nhà máy chế biến thực phẩm và đồ uống chủ yếu đặt tại tỉnh Gauteng, Western Cape và KwaZulu-Natal.
Ngành thực phẩm và nước giải khát Nam Phi có mức tăng trưởng đạt 18% từ năm 1996 đến 2003. Từ đó đến nửa đầu năm 2017, các công ty trong ngành phải đối mặt với khó khăn do hạn hán két dài và chi phí đầu vào cao. 

Tuy nhiên, gần đây, công ty Unilever đã đầu tư khoảng 285 triệu USD vào Nam Phi, trong đó 42 triệu USD là để đầu tư vào nhà máy sản xuất kem tại tỉnh Gauteng. Điều này cho thấy xu hướng đi lên trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống tại Nam Phi. 

Trong năm 2016, công ty Nestle Nam phi đã đầu tư 85 triệu USD vào sản xuất sản phẩm cà phê hòa tan và các sản phẩm được sản xuất tại Nam Phi. Heineken cũng mở rộng sản xuất của nhà máy bia tại tỉnh Gauteng, tăng cười sản xuất sản phẩm cider.

Theo báo cáo của công ty kiểm toán Ernst&Young, doanh thu của ngành chủ yếu đến từ kinh doanh nông sản (25,8% tổng doanh thu ngành), các công ty đa sản phẩm (23%), các nhà sản xuất thực phẩm (13,6%), các nhà sản xuất đồ uống (12,5%) và các nhà sản xuất đường (8,9%). Một số công ty lớn nhất trong ngành có thể kể đến như Tiger, RCL Foods, Pioneer Foods, Clover, AVI và Astral.

Thị trường bia Nam phi cũng đạt mức tăng trưởng hàng năm là 1,5%. Các công ty chủ chốt trong ngành công nghiệp bia Nam Phi gồm SAB, Nhà máy bia quốc gia, Distell, FAB, Brandhouse...
Khu vực nhượng quyền thương mại đồ ăn nhanh và nhà hàng dành cho gia đình cũng phát triển và sôi nổi, trong đó có chuỗi nhà hàng Spur, Nando’s của Nam phi, đến những ông lớn như KFC, Wimpy, McDonald và gần đây là Burger King./.
